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· Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = l; C = 12; N = 14; 0 = 16; Na= 23; Al= 27; S = 32; Cl= 35,5; Fe= 56; Cu= 64; Zn= 65. 

· Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn; giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước. 

( Chú ý: Học sinh tô đáp án vào phiếu trả lời trắc nghiệm  )

Câu 41:  Cho các phát biểu sau:
(a) Mỡ lợn hoặc dầu dứa được dùng làm nguyên liệu để chế xà phòng;

(b) Nước ép quả nho chín có phản ứng tráng bạc;

(c) Tơ tằm kém bền trong môi trường axit và môi trường kiềm;

(d) Cao su lưu hóa có tính đàn hồi, lâu mòn và khó tan hơn cao su thiên nhiên;

(e) Dung dịch anilin làm quỳ tím chuyển màu xanh.

Số lượng phát biểu đúng là


A.  2.
B. 4.
C.  3.
D.  5.
Câu 42: Số nhóm hydroxyl (-OH)  trong phân tử glucozơ là

A. 6.
B. 10.
C.  12.
D.  5.
Câu 43: Ở nhiệt độ thường, kim loại nào sau đây tan hết trong một lượng dư nước?

A. Na.
B.  Cu.
C.  Al.
D.  Fe.
Câu 44: Chất X vừa tác dụng được với axit, vừa tác dụng được với bazơ. Chất X là

A.  CH3CHO. 
B.  H2NCH2COOH. 
C.  CH3NH2.
D.  CH3COOH. 
Câu 45: Để phân biệt các dung dịch riêng biệt gồm NaOH, NaCl, BaCl2, Ba(OH)2 chỉ cần dùng thuốc thử

A. dung dịch (NH4)2SO4         
B.  dung dịch H2SO4

C.  H2O và CO2    
D.  quỳ tím         
Câu 46: Công thức phân tử của Este no ,đơn chức ,mạch hở là

A.  CnH2n -2 OH  ; n ≥3
B.  CnH2n O  ; n ≥2

C. CnH2nO2  ; n ≥2
D.  CnH2n OH  ; n ≥1
Câu 47: Thủy phân este CH3CH2COOCH3 tạo ra ancol có công thức là

A. CH3OH.
B.  C2H5OH.
C.  C3H5OH.
D.  C3H7OH.
Câu 48: Số nguyên tử oxi trong phân tử glucozơ là

A.  4.
B.  6.
C. 3.
D.  5. 
Câu 49: Phản ứng thuỷ phân este trong môi trư​​ờng kiềm gọi là ?

A.  Hidrat hoa
B.  Sự lên men
C.  Crackinh
D.  Xà phòng hoá
Câu 50: Để phân biệt anilin và etylamin đựng trong 2 lọ riêng biệt ta dùng thuốc thử nào?

A.  Dung dịch AgNO3
B.  Dung dịch NaOH.

C.  Dung dịch HCl.
D.  Dung dịch Br2.  
Câu 51: Trong các loại tơ sau : tơ visco, tơ xenlulozơ axetat, tơ nitron, Tơ lapsan, nilon-6,6. Số tơ được điều chế bằng phương pháp trùng ngưng là

A.  1
B.  3
C.  4
D.  2
Câu 52:  Amin có công thức C2H5NH2 có tên là


A.   đimetylmetanamin    
B.  metylamin

C.   etylamin
D.   đimetylamin
Câu 53:  Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh?

A.  Metylamin.
B.  Anilin.
C.  Valin. 
D.  Glyxin.
Câu 54: Kim loại Fe tác dụng với dung dịch nào sau đây sinh ra khí H2?

A.  CuSO4. 
B.  HC1.

C.  HNO3 đặc, nóng.
D.  H2SO4 đặc, nóng.
Câu 55: Etyl fomat là tên gọi của hợp chất nào sau đây?


A.  HCOOCH3  
B. C2H5COOH
C.  HCOOC2H5       
D. CH3COOC2H5  
Câu 56:  Kim loại có thể tạo ra 2 muối khác nhau khi lần lượt tác dụng với Cl2; dung dịch HCl là


A. Ag.
B.  Al. 
C.  Mg.
D. Fe. 
Câu 57: Cho cấu hình electron của các nguyên tố sau:
a) 1s22s22p63s2  ;
b) 1s22s22p63s23p3; 

c) 1s22s22p63s23p64s2;


d) 1s22s1  ;
e) 1s22s22p63s23p6  ; 
 g) 1s22s22p63s23p5 ;
Các nguyên tố kim loại  là:


A.  a, b, d, d
B.  a, c, d, g
C.  a, c, e, g.
D.  a, c, d
Câu 58:  Monome được dùng để điều chế polietilen là

A.  CH2=CH-CH3. 
B.  CH2=CH2.
C.  CH2=CH-CH=CH2.
D.  CH≡CH. 
Câu 59:  Trong dãy điện hoá của các kim loại, vị trí một số cặp oxi hoá - khử được sắp xếp như sau: Al3+/Al;  Fe2+/Fe;  Ni2+/Ni;  Fe3+/Fe2+;  Ag+/Ag. Trong số các kim loại Al, Fe, Ni, Ag. Dãy các kim loại đều có phản ứng với dung dịch muối Fe3+ là :

A.  Al, Fe, Ag
B.  Fe, Ni, Ag
C.  Al, Ni, Ag
D. Al, Fe, Ni
Câu 60:  Công thức của nhôm clorua là

A.  A1(NO3)3. 
B.  A1C13.
C.  A12(SO4)3.
D.  AIBr3.
Câu 61:  Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Gly-Ala-Ala có phản ứng màu biure.

B.  Anilin là chất khí tan nhiều trong nước.

C.  Phân tử Gly-Ala có bốn nguyên tử oxi.

D.  Dung dịch glyxin làm quỳ tím chuyển màu đỏ.
Câu 62: Este C2H4O2  tham gia phản ứng tráng bạc có tên sau

A. Metyl fomat
B. propyl fomat
C. Etyl axetat
D. Vinyl axetat
Câu 63: Nhận xét nào sau đây sai?

A.  Polipeptit kém bền trong môi trường axit và bazơ

B. Cho Cu(OH)2 trong môi trường kiềm vào dung dịch protein sẽ xuất hiện màu tím xanh

C.  Liên kết peptit là liên kết tạo ra giữa 2 đơn vị α aminoaxit

D.  Các dung dịch glixin, alanin, lysin đều không làm đổi màu quỳ
Câu 64:  Kim loại nào sau đây có tính khử yếu nhất?


A.  Fe. 
B. Al.
C.  Mg.
D.  Ag.
Câu 65: Cho m gam tinh bột lên men để sản xuất rượu etylic,  toàn bộ lượng CO2 sinh ra cho đi qua dung dịch Ca(OH)2 dư  thu được 600 gam kết tủa . Biết hiệu suất mổi giai đoạn lên men là 75% . Khối lượng m gam tinh bột dùng là:

A.  869 g
B. 864 gam.
C. 880 g
D.  860 g
Câu 66: Tripeptit X và tetrapeptit Y đều mạch hở. Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm X và Y chỉ tạo ra một amino axit duy nhất có công thức H2NCnH2nCOOH. Đốt cháy 0,05 mol Y trong oxi dư, thu được N2 và 36,3 gam hỗn hợp gồm CO2, H2O. Đốt cháy 0,01 mol X trong oxi dư, cho sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là


A.  29,55.
B. 17,73.
C.  11,82.
D. 23,64.
Câu 67: Hòa tan 2,49 gam hh 3 kim loại ( Mg, Fe, Zn) bằng lượng vừa đủ dd H2SO4 1M, thu được1,344 lít H2 (đkc) Thể tích dung dịch H2SO4 cần dùng là:

A.  0,24 lít
B. 0,06 lít
C.  1,2 lít
D.  0,12 lít
Câu 68:  Thực hiện các thí nghiệm sau:

(f) Cho etyl axetat tác dụng với dung dịch KOH.
(g) Cho KHCO3 vào dung dịch axit axetic.
(h) Cho glixerol tác dụng với kim loại Na.
(i) Cho glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, đun nóng.
(j) Cho glucozơ tác dụng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường.
(k) Đun nóng hỗn hợp triolein và hiđro (xúc tác Ni). 

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hóa - khử là

A.  2                     B.  5               C.   3             D.  4
Câu 69: Cho 21 gam hỗn hợp gồm glyxin và axit axetic tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, thu được dung dịch X chứa 32,4 gam muối. Cho X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là


A.  22,35.
B.  50,65.
C.  44,65.
D.  33,50.
Câu 70: Cho m gam hỗn hợp Fe và Cu tác dụng với dung dịch HNO3, sau khi phản ứng kết thúc thu được 11,2 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ) và còn lại 15 gam chất rắn không tan gồm 2 kim loại. Giá trị của m là

A.  42 gam
B.  43 gam
C. 57 gam
D.  28 gam
Câu 71: Chia 2,29 gam hỗn hợp gồm 3 kim loại Zn, Mg, Al thành hai phần bằng nhau.
Phần 1 hoà tan hoàn toàn trong dung dịch HCl giải phóng 1,456 lít H2 (đktc).

Phần 2 bị oxi hoá hoàn toàn bởi O2 thu được m gam hỗn hợp các oxit. Giá trị của m là:


A.  4,37 gam
B.  4,15 gam

C.  2,185 gam
D. Không xác định được.
Câu 72: Hoà tan 7,8 gam hỗn hợp Al và Mg bằng dung dịch HCl dư. Sau phản ứng, khối lượng dung dịch tăng 7,0 gam. Khối lượng của Al trong hỗn hợp là:

A. 6,75 gam
B.  2,7 gam
C.  1,35 gam
D. 5,4 gam
Câu 73: Nhúng một thanh Magie vào dung dịch có chứa 0,8 mol Fe(NO3)3 và 0,05 mol Cu(NO3)2 ,sau một thời gian lấy thanh kim loại ra cân lại thấy khối lượng tăng 11,6 gam. Khối lượng Magie đã phản ứng là

A.  6,96 gam
B. 25,2 gam 
C.  20,88 gam
D.  24 gam
Câu 74: Để điều chế 53,46 kg xenlulozơ trinitrat ( hiệu suất 60%) cần dùng ít nhất V lít axit nitric 94,5% (D = 1,5 g/ml) phản ứng với xenlulozơ dư. Giá trị của V là


A.  24.
B.  60.
C.  40.
D. 36.
Câu 75: Cho 4,48 gam hỗn hợp gồm CH3COOC2H5 và CH3COOC6H5 (có tỷ lệ mol là 1:1) tác dụng với  800 ml dung dịch NaOH 0,1 M thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thì khối lượng chất rắn thu được là

A. 6,4 gam
B.  3,28 gam
C.  4,88 gam
D.  5,6 gam
Câu 76:  Cho 115,3 gam hỗn hợp hai muối MgCO3 và RCO3 vào dung dịch H2SO4 loãng, thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc), chất rắn X và dung dịch Y chứa 12 gam muối. Nung X đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn Z và 11,2 lít khí CO2 (đktc). Khối lượng của Z là


A.  88,5 gam.
B.  92,1 gam.
C.  84,5 gam.
D.  80,9 gam.
Câu 77: Amino axit X có 1 nhóm NH2 và 1 nhóm COOH biết 1 lượng X tác dụng vừa hết 200 ml dung dịch NaOH 0,1 M thu được dung dịch Y, cho dung dịch HCl dư vào dung dịch Y sau đó làm khô thu được 2,51 gam chất Z. Công thức phù hợp của X là

A.  NH2(CH2)4COOH
B.  NH2CH2COOH

C. CH3CH(NH2)COOH
D.  CH3CH2CH(NH2)COOH
Câu 78: Cho 6,57 gam Ala–Gly phản ứng hoàn toàn với 150 ml dung dịch KOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A.   14,97.
B.  14,16.
C.   11,76.
D.   13,35.
Câu 79:  Cho 4,2 gam este đơn chức no E tác dụng hết với dung dịch NaOH thì thu được  4,76 gam muối natri . Vậy CTCT của E có thể là:

A.  HCOOCH3 .
B.  CH3COOCH3
C.  HCOOC2H5.
D.  CH3COOC2H5
Câu 80: Cho 29,8 gam hỗn hợp 2 amin đơn chức kế tiếp tác dụng hết với dung dịch HCl, làm khô dung dịch thu được 51,7 gam muối khan. Công thức phân tử 2 amin là

A.  C3H7N và C4H9N
B.  CH5N và C2H7N
C.  C3H9N và C4H11N
D. C2H7N và C3H9N
------ HẾT ------
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